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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:    /TTr-BKHCN
	Hà Nội, ngày      tháng       năm 2026


DỰ THẢO 1


TỜ TRÌNH 
Về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 87/2025/QH15, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội và các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh (sau đây gọi là dự thảo Quyết định). Bộ Khoa học và Công nghệ xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ với những nội dung như sau:
SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CƠ CHẾ
Cơ sở chính trị, pháp lý
Cơ sở chính trị
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục xác định yêu cầu gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đồng thời tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm sự đồng bộ giữa kinh tế, xã hội, môi trường với quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đây là định hướng quan trọng để xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh trong quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên tần số vô tuyến điện phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu bảo đảm quyền lực nhà nước được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; xây dựng nền hành chính nhà nước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, giữa các bộ với nhau, khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Dự thảo Quyết định cụ thể hóa yêu cầu này thông qua việc xác định nguyên tắc, đầu mối, trách nhiệm và trình tự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phòng ngừa, xử lý nhiễu có hại.
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định phát triển hạ tầng số, công nghệ số phải bảo đảm hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả; đồng thời yêu cầu phát triển hạ tầng viễn thông, Internet, hệ thống truyền dẫn dữ liệu qua vệ tinh, mạng thông tin di động 5G, 6G và các thế hệ tiếp theo đáp ứng yêu cầu dự phòng, kết nối, an toàn, bền vững. Do đó, việc thiết lập cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại là một yêu cầu trực tiếp để bảo đảm môi trường tần số an toàn, ổn định cho phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông và các hệ thống thông tin trọng yếu
Cơ sở pháp lý
- Năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLL/BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn Cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 thì không còn hình thức thông tư liên tịch.
- Khoản 2 Điều 46 Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2022/QH15 (sau đây gọi là Luật Tần số vô tuyến điện) quy định: Bộ Thông tin và truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Vì vậy việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh là cần thiết để cụ thể hóa quy định của Luật Tần số vô tuyến điện.
Cơ sở thực tiễn
Trong thời gian qua, tài nguyên tần số vô tuyến điện ngày càng được sử dụng rộng rãi cho nhiều hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thông tin chỉ đạo điều hành và các sự kiện quan trọng của đất nước. Cùng với sự phát triển nhanh của hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, thông tin di động, thông tin vệ tinh và các hệ thống vô tuyến điện chuyên dùng, nguy cơ phát sinh nhiễu có hại giữa các đài, hệ thống vô tuyến điện ngày càng đa dạng, phức tạp hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có cơ chế phối hợp thống nhất, kịp thời giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, và Bộ Công an để phòng ngừa, phát hiện, xác minh và xử lý nhiễu có hại, góp phần đảm bảo các hệ thống vô tuyến điện hoạt động an toàn, thông suốt.
Thực tiễn quản lý, khai thác tần số vô tuyến điện cho thấy hoạt động của đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội và đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh có mối liên hệ chặt chẽ, nhất là trong các băng tần dùng chung, khu vực diễn ra sự kiện quan trọng, hoặc khi triển khai mới các đài, hệ thống vô tuyến điện có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau. Trong các trường hợp này, nếu không có quy trình phối hợp rõ ràng về trao đổi thông tin, phối hợp kỹ thuật, kiểm soát, định hướng, định vị và xử lý nguồn gây nhiễu thì có thể ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp, an toàn, liên tục của các hệ thống thông tin vô tuyến điện.
Mặt khác, cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại đã từng được thực hiện trên cơ sở Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Quá trình thực hiện cho thấy việc có cơ chế phối hợp liên ngành là cần thiết, góp phần tạo căn cứ cho các cơ quan, đơn vị chức năng trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát, xác minh và xử lý nhiễu có hại.
Tuy nhiên, qua hơn 13 năm áp dụng Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLL-BTTTT-BQP-BCA xuất hiện một số điểm tồn tại sau đây:
Thứ nhất, việc phối hợp mới chỉ áp dụng khi nhiễu đã xảy ra, gây cản trở, làm gián đoạn hoạt động của thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện. Trong khi đó, việc phòng ngừa nhiễu từ sớm, từ xa là giải pháp hữu hiệu nhất để tránh nhiễu.
Thứ hai, Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLL-BTTTT-BQP-BCA còn bất cập khi áp dụng trong trường hợp xảy ra can nhiễu tại các sự kiện của đất nước, nơi mật độ thông tin vô tuyến điện cao, cần xử lý ngay tại hiện trường, ưu tiên cho các mạng đài phục vụ sự kiện, không chờ văn bản phối hợp.
Thứ ba, khoản 4 Điều 18, Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 quy định việc cấp phép đối với băng tần sử dụng để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (lưỡng dụng) vì vậy cần quy định cơ quan chịu trách nhiệm xử lý nhiễu có hại đối với hệ thống vô tuyến điện sử dụng băng tần này.
MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Mục đích ban hành văn bản
Việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm cụ thể hóa Luật Tần số vô tuyến điện về cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài phục vụ quốc phòng, an ninh; xác định rõ nguyên tắc, đầu mối, trách nhiệm, phương thức trao đổi thông tin và trình tự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Qua đó, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên tần số; phòng ngừa, phát hiện, xác minh và xử lý kịp thời nhiễu có hại; bảo vệ hoạt động an toàn, liên tục của các hệ thống thông tin vô tuyến điện, hạ tầng số, hạ tầng viễn thông và các hệ thống thông tin trọng yếu; đồng thời kế thừa, hoàn thiện và thay thế cơ chế phối hợp trước đây không còn phù hợp.
Quan điểm xây dựng 
Thứ nhất, kế thừa các quy định phối hợp đã được thực tiễn kiểm nghiệm.
Dự thảo Quyết định kế thừa những nội dung còn phù hợp, đang được thực hiện hiệu quả theo Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA , gồm các quy định về nguyên tắc phối hợp, đầu mối liên hệ, trao đổi thông tin, kiểm soát, xác minh và xử lý nhiễu có hại. Việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cấp hình thức văn bản, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tần số vô tuyến điện và yêu cầu quản lý hiện nay.
Thứ hai, bổ sung, hoàn thiện các nội dung mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Dự thảo Quyết định được xây dựng theo hướng làm rõ hơn trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan đầu mối của từng Bộ; bổ sung quy định về phòng ngừa nhiễu có hại, trao đổi thông tin, phối hợp kỹ thuật, xử lý tình huống phát sinh và bảo đảm an toàn thông tin, bí mật nhà nước. Các nội dung này nhằm khắc phục những điểm chưa đầy đủ của cơ chế hiện hành, phù hợp với sự phát triển nhanh của công nghệ vô tuyến điện, hạ tầng số, hạ tầng viễn thông và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Thứ ba, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi.
Dự thảo Quyết định phải phù hợp với Hiến pháp, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật về quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan; không quy định vượt thẩm quyền, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết. Nội dung dự thảo phải rõ ràng, khả thi, phân định cụ thể trách nhiệm, bảo đảm phối hợp kịp thời, thống nhất, hiệu quả trong phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại.

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
1. Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
2. Ngày 18/3/2026 Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Tổ Soạn thảo với các thành viên đại diện từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an như Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục Tác chiến điện tử, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an như Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Viễn thông và Cơ yếu, Cục An ninh chính trị nội bộ; tổ chức họp Tổ Soạn thảo lần thứ nhất ngày 03/4/2026.
3. Lấy kiến các Bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan ngày…
4. Đăng tải hồ sơ Dự thảo Quyết định lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày …
5. Ngày   /…./2026, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định số… /BTP đối với dự thảo Quyết định.
6. Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp ngày…/…./2026.

BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
· Phạm vi điều chỉnh: Cơ chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự phối hợp trong phòng ngừa, xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh 
· Đối tượng áp dụng: Cơ chế này áp dụng đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phòng ngừa, xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với các đài vô tuyến điện mục đích quốc phòng, an ninh 
Bố cục của dự thảo văn bản gồm:
01 Quyết định của Thủ tướng và Cơ chế ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cơ chế này gồm 05 chương, 20 điều và 01 phụ lục, cụ thể:
- Chương I. Quy định chung: Gồm 07 điều về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc chung; cơ quan đầu mối phối hợp phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; hình thức phối hợp (từ Điều 1 đến Điều 7).
- Chương II. Phối hợp phòng ngừa nhiễu có hại: Gồm 03 điều về nguyên tắc phòng ngừa nhiễu có hại; các biện pháp cụ thể để phòng ngừa nhiễu có hại; trách nhiệm của các bên trong phòng ngừa nhiễu có hại, bao gồm trách nhiệm rà soát việc sử dụng tần số, phối hợp kỹ thuật trước khi đưa đài, hệ thống vô tuyến điện vào sử dụng, phối hợp trong quy hoạch, phân bổ, ấn định tần số và phối hợp tần số biên giới, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh (từ Điều 8 đến Điều 10).
- Chương III. Phối hợp xử lý nhiễu có hại: Gồm 05 điều về nguyên tắc xử lý nhiễu có hại; tiếp nhận thông báo nhiễu có hại, tổ chức kiểm soát, xác minh nguyên nhân gây nhiễu, nguồn gây nhiễu; xử lý nguồn gây nhiễu có hại; phối hợp xử lý nhiễu có hại liên quan đến đài vô tuyến điện của nước ngoài; thời gian xử lý nhiễu có hại (từ Điều 11 đến Điều 15).
- Chương IV. Phối hợp kiểm soát, xử lý nhiễu có hại phục vụ sự kiện của đất nước: Gồm 02 điều về nguyên tắc phối hợp kiểm soát, xử lý nhiễu có hại phục vụ sự kiện của đất nước; trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan đầu mối trong xây dựng kế hoạch, lập danh mục tần số, đài, thiết bị vô tuyến điện cần ưu tiên bảo vệ, tổ chức kiểm soát liên ngành, phát hiện, xác định và xử lý kịp thời nguồn gây nhiễu có hại tại sự kiện (từ Điều 16 đến Điều 17).
- Chương V. Tổ chức thực hiện: Gồm 03 điều về trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; trách nhiệm của cơ quan đầu mối và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kinh phí thực hiện; xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Cơ chế (từ Điều 18 đến Điều 20).
- Phụ lục I: Mẫu đề nghị phối hợp xử lý nhiễu có hại.
NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Việc tổ chức thực hiện Quyết định sau khi được ban hành dự kiến sử dụng nguồn lực hiện có của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan; không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới, biên chế mới. Các cơ quan đầu mối của các Bộ có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Cơ chế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết và chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện.
2. Về kinh phí, dự thảo Quyết định quy định kinh phí thực hiện Cơ chế được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm đã được giao của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Cơ chế được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.
3. Về điều kiện bảo đảm thực hiện, các Bộ sử dụng hệ thống tổ chức, nhân lực chuyên môn, phương tiện kỹ thuật, hệ thống kiểm soát tần số, đo kiểm, định hướng, định vị nguồn phát xạ và các kênh trao đổi thông tin hiện có để triển khai công tác phòng ngừa, kiểm soát, xác minh và xử lý nhiễu có hại. Trường hợp phục vụ sự kiện của đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch, lập danh mục tần số, đài và thiết bị vô tuyến điện cần ưu tiên bảo vệ, triển khai kiểm soát liên ngành, sử dụng phương tiện, hệ thống kỹ thuật để giám sát, phát hiện, xác định và xử lý kịp thời nguồn gây nhiễu có hại.
4. Dự thảo Quyết định đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký trong Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với thời hạn trình là tháng 12/2026. Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình, gửi thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 12 năm 2026 theo Chương trình công tác được giao.
Trên đây là tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo Tờ trình này Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh).
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